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I. MA TRẬN

	Mức độ
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	Chủ đề
	TN
	TL
	TN
	TL
	VDT
	VDC
	TN
	TL

	CĐ1: Thời kỳ xác lập CNTB
	Nhận biết tình hình CMTS
	
	
	
	
	
	6 - 2,4 đ
24%
	

	
	6   -   2,4đ        24%
	
	
	
	
	
	
	

	CĐ2: Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ  XIX đầu thế kỉ XX
	- Biết được tình hình chính trị, kinh tế của nước Anh, Đức, Pháp cuối TK XIX _ XX
	
	Hiểu được đặc điểm của CNĐQ
	
	
	
	




7 -2,8đ
28%
	





	
	3    - 1,2 đ
12%
	
	4     - 1,6 đ
16%
	
	
	
	
	

	CĐ3 : Châu  Á giữa thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX
	
	
	Lí giải tình hình Trung Quốc và Nhật Bản cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX.
	
	Nhận xét về tính chất, ý nghĩa cuộc CM Tân Hợi
	
	




2-0,8đ
8%
	




1 - 2đ
20%

	
	
	
	2    - 0,8đ
8%
	
	1 - 2đ
20%
	
	
	

	GĐ 4:Chiến tranh TG T2 (1939-1945)

	
	
	
	
	Phân tích tác động, hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại
	Liên hệ bản thân
	
	

	
	
	
	
	
	½-2đ
20%
	½-1đ 
10%
	
	1-3đ
30%

	Tổng
	9   - 3,6đ
36%
	
	6  - 2,4đ
24%
	1 - 2đ
20%
	1   - 2đ
20%
	
	17    - 10 đ
100%



[bookmark: _GoBack]II :ĐỀ BÀI
 PhầnI:  trắc nghiệm( 6 điểm)
Câu 1: Ấn Độ là nơi tranh chấp của hai nước:
A. Anh - Đức.	B. Anh - Pháp.	C. Nhật - Mĩ.	D. Nhật - Nga.
Câu 2: “ Đế quốc trẻ” là tên gọi của các nước đế quốc:
A. Đức, Mĩ.	B. Anh, Pháp.	C. Anh, Mĩ.	D. Đức, Pháp.
Câu 3:  Hai đảng thay nhau cầm quyền ở Mĩ là:
A. Đảng Cộng hòa và Đảng Bảo thủ.              C. Đảng Tự do và Đảng Dân chủ.
B. Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân chủ.            D. Đảng Tự do và Đảng Cộng hòa.
Câu 4: Cách mạng tư sản Anh (giữa thế kỉ XVII) đem lại quyền lợi cho:
A. quý tộc cũ.	B. giai cấp tư sản và quý tộc mới.
C. nhân dân lao động Anh.	D. vua nước Anh.
Câu 5: Trong cải cách giáo dục, nội dung nào được tăng cường trong chương trình giảng dạy ở Nhật Bản?
A. Nội dung về khoa học và kĩ thuật.               B. Nội dung về giáo lí của tôn giáo.
C. Nội dung về công nghiệp hóa và hiện đại hóa.            D. Nội dung về pháp luật.
Câu 6:  Những nước ở Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là:
A. Việt Nam, Lào, Ca-pu-chia.	B. Việt Nam, Lào, In-đô-nê-xi-a.
C. Việt Nam, Phi-lip-pin, Bru-nây.	D. Việt Nam, Miến Điện, Ma-lai-xi-a.
Câu 7:  Cách mạng Hà Lan ở thế ký thứ XVI được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên TG?
A. Tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
B. Chiến thắng được chế độ phong kiến, tạo điều kiện cho CNTB phát triển.
C. Giai cấp tư sản nắm chình quyền trong tay.
D. Chiến thắng được chế độ phong kiến.
Câu 8:  Vì sao nước Anh được mệnh  danh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?
A. Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh xâm lược thuộc địa
B. Sự ra đời của các công ty độc quyền.
C. Công nghiệp ở Anh phát triển mạnh nhất.
D. Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp
Câu 9:  Mục tiêu của cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là:
A. giành độc lập, thoát khỏi sự lệ thuộc vào tư bản Anh.
B. thành lập một nước cộng hoà.
C. tạo điều kiện cho nền kinh tế các thuộc địa phát triển
D. mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Mĩ.
Câu 10:  Trước cách mạng, Pháp là một nước:
A. quân chủ chuyên chế.	B. quân chủ lập hiến
C. dân chủ nhân dân.	D. cộng hòa.
Câu 11:  Xã hội nước Pháp trước cách mạng tồn tại ba đẳng cấp:
A. tăng lữ, lãnh chúa và nông nô.	B. tăng lữ, quý tộc và nô lệ.
C. tăng lữ, quý tộc và nông dân.	D. tăng lữ, quý tộc và đẳng cấp thứ 3.
Câu 12:  Vì sao không phải một nước mà nhiều nước đế quốc xâu xé Trung Quốc?
A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
C. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
D. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
Câu 13:  Lí do cơ bản nhất nói cuộc cải cách Duy Tân của Minh Trị là một cuộc cách mạng tư sản không triệt để?
A. Xóa bỏ chế độ nông nô.           B. Thiên Hoàng Minh Trị vẫn còn.
C.Liên minh quý tộc và tư sản vẫn còn.  D. Mở đường cho nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển.
Câu 14: Đến thế kỉ XX nến kinh tế Pháp phát triển chậm lại vì sao?
A. Thua trận bồi thường chiến phí.    B. Kinh tế phát triển không đều, tập trung vào ngân hàng.
C. Chỉ lo cho vay lấy lãi.             D. Lo đầu tư khai thác thuộc địa.
Câu 15:   Cuối  thế kỉ XIX, vị trí nền kinh tế Mĩ trong thế giới tư bản là:
A. thứ hai.	B. thứ nhất.	C. thứ ba.	D. thứ tư.
Phần II. Tự luận (4 điểm)
Câu 1 (3 điểm): 
Phân tích tác động, hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đối với nhân loại?
Từ việc phân tích trên, em hãy nêu suy nghĩ của bản thân về xã hội ngày nay và tương lai.
Câu 2 (1 điểm): Nhận xét tính chất và ý nghĩa cuộc cách mạng Tân Hợi năm 1911? 
III. ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
 Phần I:Trắc nghiệm (6điểm)  Mỗi đáp án đúng được 0,4đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	B
	A
	B
	B
	A
	A
	B
	A
	A
	A
	D
	B
	C
	A
	B


Phần II:Tự luận (4 điểm)
Câu 1: ( 3 điểm) 
- Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc  liệt nhất  và tàn phá dữ dội nhất trong lịch sử loài người: 60 triệu người chết, 20 triệu người bị tàn phế, hàng ngàn hàng vạn thành phố và làng mạc, công trình văn hóa bị tiêu hủy. (1,0đ)
-Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất và bằng tất cả các cuộc chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. (0,5đ)
- Toàn nhân loại phải hứng chịu những hậu quả của chiến tranh, cả những nước thắng trận và những nước bại trận ở các châu lục trên toàn thế giới.(0,5đ)
- Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, giải quyết mọi mâu thuẫn bằng biện pháp hòa bình,  để chiến tranh không xảy ra nữa, nhân dân có cuộc sống hòa bình. (0,5đ)
- Đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn nhân loại.(0,5đ)
Câu 2: ( 1 điểm)
Ý nghĩa:- CM Tân Hợi là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế Mãn Thanh, thành lập Trung Hoa dân quốc, tạo điều kiện cho nề kinh tế tư bản phát triển ( 0,5 điểm)
Tính chất:- CMTS còn nhiều hạn chế. Đây là cuộc CMTS không triệt để vì nó không nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc và không tích cực chống phong kiến. (0,5 điểm)


	BGH duyệt :



Lê Văn Triển

	Tổ CM duyệt:



Dư Thị Khiến
	Người ra đề :



Nguyễn Thị Bích Thảo










